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THƯ MỜI DỰ THẦU 

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế  

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành 

động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra 

đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam. ACDC triển khai các dự 

án cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa 

vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng theo phương châm “không 

để ai bị bỏ lại phía sau”. 

ACDC hiện đang là một trong các đối tác triển khai Dự án Hỗ trợ cải thiện chất 

lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Tên gọi tắt: 

Dự án Hòa nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự 

quản lý của chủ dự án là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc 

hóa học và môi trường (NACCET) tại 3 tỉnh miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

và Quảng Nam). Mục tiêu chung của dự án là cải thiện chất lượng sống của người 

khuyết tật tại các tỉnh dự án thông qua các dịch vụ về y tế, phục hồi chức năng, các 

dịch vụ xã hội, hòa nhập xã hội, cải thiện chính sách và giảm các rào cản xã hội.  

Trong phạm vi công việc đã được phê duyệt của Hợp phần dự án, ACDC đang 

tiến hành đấu thầu rộng rãi để chọn nhà thầu cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán 

bộ y tế. 

Hoạt động đấu thầu này sẽ được thực hiện thông qua các thủ tục Đấu thầu Cạnh 

tranh trong nước đã nêu trong Hồ sơ mời thầu này và được mở cho tất cả các nhà thầu 

đủ điều kiện được quy đinh trong Mã địa lý 937 áp dụng cho các dự án do USAID tài 

trợ. Do đó, các nguồn mua sắm phải từ Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước đang phát triển 

khác thay vì các nước đang phát triển tiên tiến, nhưng loại trừ bất kỳ quốc gia nào là 

nguồn bị cấm. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều khoản luật địa giới 937, vui lòng 

tham khảo theo link dưới đây: ADS Chapter 310: Source and Nationality Requirements 

for Procurement of Commodities and Services Financed by USAID | U.S. Agency for 

International Development 

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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Các nhà thầu đủ điều kiện quan tâm tới gói thầu này có thể gửi email tới ACDC 

qua địa chỉ: bidding@acdc.org.vn nếu cần thêm thông tin. 

Một bộ hồ sơ mời thầu bằng tiếng Việt được cung cấp cùng với Thư mời thầu này. 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Thư mời thầu 

2. Chỉ dẫn cho nhà thầu 

3. Yêu cầu cung cấp đối với gói thầu 

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ thầu 

5. Các biểu mẫu liên quan 

6. Các nội dung chính của hợp đồng 

Hồ sơ dự thầu phải chuẩn bị theo hướng dẫn tại Mục 7 Chương 1 của hồ sơ mời 

thầu này và phải được nộp trước 17:00 ngày 28 tháng 06 năm 2024. Hồ sơ thầu phải 

được cài đặt mã bảo mật (password) do Nhà thầu giữ. Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà 

thầu cung cấp Mã bảo mật trước thời điểm mở thầu. Hồ sơ thầu nộp muộn hoặc bất kỳ 

thông tin về giá chào không được cài đặt mã bảo mật sẽ bị từ chối. 

 

  

mailto:bidding@acdc.org.vn
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Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu 

Bên mời Thầu, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), mời nhà thầu tham gia đấu 

thầu cung cấp hàng hóa được mô tả tại Chương II – Yêu cầu cung cấp đối với gói thầu. 

Tên gói thầu: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế 

Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức/đơn vị có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá 

trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; có ngành nghề sản xuất và kinh 

doanh phù hợp với đặc điểm hàng hóa của gói thầu; 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không bị cấm 

tham gia hoạt động đấu thầu tại Việt Nam; 

3.  Không có hành vi thông đồng trong quá trình đấu thầu đối với gói thầu này theo quy 

định của Luật Đấu Thầu Việt Nam hiện hành; Không có xung đột lợi ích trong đấu 

thầu. Nhà thầu sẽ bị loại nếu bị xác định có xung đột lợi ích. Một Nhà thầu có thể bị 

coi là có xung đột lợi ích với một hoặc nhiều bên trong quá trình đấu thầu này nếu 

(bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở những trường hợp sau):  

(a) Nhà thầu và các bên có cùng cổ đông kiểm soát; hoặc 

(b) Nhà thầu và các bên đang hoặc đã nhận trợ cấp trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ 

bên nào; hoặc 

(c) Nhà thầu và các bên có chung đại diện theo pháp luật với mục đích tham gia gói 

thầu này; hoặc 

(d) Nhà thầu và các bên có quan hệ với nhau một cách trực tiếp hoặc thông qua các 

bên thứ ba giúp cho họ có thể tiếp cận các thông tin quan trọng về hoặc gây ảnh 
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hưởng không phù hợp đến hồ sơ dự thầu của một Nhà thầu khác hoặc gây ảnh hưởng 

đến quyết định của Bên Mời thầu liên quan đến quá trình đấu thầu này; hoặc 

(e) Một Nhà thầu tham gia trong nhiều hơn một hồ sơ dự thầu trong quá trình đấu 

thầu này, với tư cách là nhà thầu độc lập, hoặc là thành viên trong một liên danh. 

Nếu tham gia nhiều hơn một hồ sơ dự thầu thì tất cả các hồ sơ dự thầu mà có Nhà 

thầu đó tham gia đều sẽ bị loại. Tuy nhiên, quy định này không hạn chế các hồ sơ 

dự thầu có cùng một nhà thầu phụ hoặc một công ty là nhà thầu phụ cho hơn một 

hồ sơ dự thầu; hoặc 

(f) Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con hay chi nhánh nào của Nhà thầu đã từng tham 

gia làm tư vấn trong quá trình chuẩn bị thiết kế hoặc thông số kỹ thuật cho hàng hóa 

đang được đấu thầu; hoặc 

(g) Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con hay chi nhánh nào của Nhà thầu đã được Bên 

mời thầu lựa chọn để giám sát việc thực hiện Hợp đồng ; hoặc 

(h) Nhà thầu sẽ cung cấp các hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ phi tư vấn phát sinh 

từ hoặc trực tiếp liên quan đến các dịch vụ tư vấn chuẩn bị hoặc thực hiện dự án mà 

các dịch vụ tư vấn đó đang hoặc đã được thực hiện bởi bất kỳ công ty con, công ty 

chi nhánh, hoặc công ty mà trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý Nhà thầu,chịu sự quản 

lý của Nhà thầu, hoặc cùng với Nhà thầu chịu sự quản lý chung của một bên thứ ba; 

hoặc 

(i) Nhà thầu có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình mật thiết với cán bộ chuyên môn 

của Bên mời thầu  mà cán bộ đó: (1) trực tiếp hay gián tiếp tham gia chuẩn bị hồ sơ 

mời thầu hay thông số kỹ thuật của hợp đồng; và/hoặc quá trình đánh giá hồ sơ dự 

thầu cho gói thầu đó; hoặc (2) sẽ tham gia thực hiện hoặc giám sát hợp đồng, trừ 

khi xung đột lợi ích phát sinh từ mối quan hệ nói trên đã được giải quyết trong quá 

trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng theo phương thức được Bên mời thầu chấp 

nhận; 

4. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về Nguồn và Quốc tịch đối với Mua sắm Hàng hóa và 

Dịch vụ do USAID tài trợ; 
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Mã địa lý quan trọng của USAID được ủy quyền cho việc mua sắm theo Thư mời Thầu 

này là Mã 937. Mã địa lý 937 áp dụng cho dự án USAID BCA. Do đó, hàng hóa dịch vụ 

được sử dụng trong gói thầu phải tuân thủ quy định về mã địa lý 937, cho phép nhà thầu 

chỉ được mua hàng hóa từ Hoa Kỳ, nước sở tại (Việt Nam) và các nước đang phát triển. 

Hạn chế mua từ các nước phát triển và không được phép mua từ các nước trong danh mục 

bị cấm.  

Chi tiết các nhà thầu tham khảo tại đây: ADS Chapter 310: Source and Nationality 

Requirements for Procurement of Commodities and Services Financed by USAID | U.S. 

Agency for International Development  

Danh sách các đang phát triển ("Developing Countries") được cung cấp tại link: ADS 

Reference 310maa | Document | U.S. Agency for International Development (usaid.gov) 

Nếu tại thời điểm mua sắm/ký kết hợp đồng, hàng hóa đó không có sẵn tại Việt Nam 

và nhà cung cấp cần nhập về từ một nước khác thì nguồn nhập phải trực tiếp từ Mỹ, Việt 

Nam hoặc các quốc gia đang phát triển thay vì các quốc gia đã phát triển và loại trừ các 

nước bị cấm. Chi tiết vui lòng tham khảo điều khoản luật địa giới 937 kèm theo link bên 

trên. 

Nhà thầu không được phép mua hàng hóa dịch vụ từ các nước nằm trong danh sách 

cấm vận của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Việc tra cứu danh mục cấm 

vận có thực hiện tại đường link https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-

sanctions/sanctions-list-search-tool 

• Quy định về các nhà cung cấp bị cấm: 

Theo quy định tại Điều 889 Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ 2019 (Section 

889 of FY2019 National Defense Authorization Act), việc mua sắm và sử dung các thiết bị 

viễn thông, thiết bị giám sát có hình ảnh hoặc sử dụng dịch vụ từ các nhà sản xuất sau: 

Huawei Technologies Company, 

ZTE Corporation, 

Hytera Communications Corporation, 

Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, or 

https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/310
https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/310
https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/310
https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/references-chapter/310maa
https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/references-chapter/310maa
https://www.google.com/url?q=https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool&sa=D&source=editors&ust=1716438363052115&usg=AOvVaw3qxKvvGuEpKo4kI5gLYfOu
https://www.google.com/url?q=https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool&sa=D&source=editors&ust=1716438363052115&usg=AOvVaw3qxKvvGuEpKo4kI5gLYfOu
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Dahua Technology Company (bao gồm cả công ty con và công ty liên kết). 

4.1 Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin hợp pháp của doanh nghiệp bao gồm 

chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương 

4.2 Nhà thầu bị loại trong quá trình đấu thầu nếu: 

 a) bị phá sản, giải thể, hoặc ngừng hoạt đông, có các hoạt động bị tòa án quản lý, đã 

bắt đầu tiếp nhận, tổ chức lại, có cam kết riêng với bên cho vay hoặc rơi vào các tình 

huống tương tự. Tuy nhiên, nhà thầu trong tình trạng này có thể tiếp tục dự thầu nếu 

như chủ đầu tư có thể ký kết hợp đồng với những điều khoản có lợi cho bên nhận tài 

trợ từ nhà thầu hoặc bên cho vay của nhà thầu. 

 b) nhà thầu hoặc người đại diện pháp luật, người điều hành trực tiếp bị kết án liên 

quan đến chuẩn mực và đạo đức chuyên môn được thực hiện, bởi quyết định cuối 

cùng của tòa án 

 c) Nhà thầu có hành vi sai trái về mặt chuyên môn; được xác nhận dưới bất kỳ hình 

thức nào mà bên nhận tài trợ chấp nhận 

 d) nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hiện hành liên quan đến thuế 

hoặc đóng góp xã hội tại quốc gia thành lập hoặc tại quốc gia bên nhận tài trợ thành 

lập hoặc tại quốc gia nơi hợp đồng được ký kết có hiệu lực 

 e) Nhà thầu hoặc người đại diện pháp luât, người điều hành trực tiếp bị kết án về 

gian lận, tham nhũng, hoặc liên quan đến các tổ chức tội phạm hoặc rửa tiền, bởi 

quyết định cuối cùng của tòa án 

 f) Nhà thầu có sử dụng lao động trẻ em, lao động ép buộc, phân biệt đối xử hoặc 

không tuân thủ quyền tự do, quyền tổ chức và thương lượng tập thể của tổ chức Lao 

động quốc tế 

4.3 Nhà thầu phải cam kết bằng văn bản không rơi vào bất kỳ trường hợp nào được 

nêu trên. Kể cả khi nhà thầu đã cam kết bằng văn bản, bên nhận tài trợ phải quyền 

điều tra nếu như có bằng chứng để nghi ngờ tính xác thực của bản cam kết nhà thầu 

đã ký 
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4.4 Hợp đồng sẽ không được ký với nhà thầu nếu trong quá trình dự thầu có xảy ra: 

 a) Có tranh chấp lợi ích 

 b) Cam kết sai sự thật đối với thông tin được yêu cầu cung cấp mà các thông tin 

được yêu cầu này là điều kiện để tham gia vào quá trình đấu thầu 

5. Có đủ năng lực tài chính thực hiện gói thầu. 

 Yêu cầu về năng lực tài chính của nhà thầu như sau: 

- Giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm 2023 (năm gần nhất đã hoàn thiện báo 

cáo tài chính) được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. Vốn lưu 

động (Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn) phải dương.  

- Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà 

thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 năm 

gần đây tối thiểu là 1.000.000.000 VND. 

Nhà thầu kê khai thông tin từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh để chứng minh năng lực tài chính của Nhà thầu. Nếu được Bên mời thầu yêu cầu, 

Nhà thầu sẽ nộp  các báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc đã được nộp cho cơ quan 

thuế trong 3 năm: 2021, 2022, 2023 để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà 

thầu là lành mạnh. 

6. Có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: 

Nhà thầu phải chứng minh đã từng thực hiện các gói thầu tương tự, đáp ứng một trong các 

yêu cầu sau: 

- Có ít nhất 02 hợp đồng tương tự với giá trị mỗi hợp đồng tương đương 550.000.000 

VND; hoặc 

- Có 1 hợp đồng tương tự với giá trị hợp đồng tương đương 1.500.000.000 VND; hoặc 

- Có giá trị cộng dồn trong vòng 1 năm của các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự 

như hàng hóa chào thầu tương đương 1.500.000.000 VND. 

- Chấp nhận cung cấp hàng hoá để kiểm tra, xác nhận đúng quy chuẩn và thanh toán tiền 

khi thanh lý hợp đồng. 
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Mục 3. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ 

Nhà thầu chịu mọi chi phí và các loại thuế, phí liên quan đến quá trình đấu thầu. 

Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên 

quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

Hồ sơ Thầu (HST) cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến Hồ sơ Thầu 

được trao đổi giữa bên mời Thầu và nhà thầu được viết bằng tiếng Việt.  

Mục 4. Thành phần của Hồ sơ Thầu   

Hồ sơ Thầu do nhà thầu chuẩn bị bao gồm:  

1. Đơn chào thầu theo Mẫu số 01 Chương IV – Biểu mẫu; 

2. Bảng tổng hợp giá chào theo Mẫu số 02, Mẫu số 02a và Mẫu số 02b,  Chương IV – Biểu 

mẫu;  

3. Bản Tuyên bố Cam kết Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu; 

4. Hồ sơ công ty – Mẫu số 04 Chương IV – Biểu mẫu, bao gồm:  

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

kèm danh mục lĩnh vực hoạt động kinh doanh, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị 

tương đương do cơ quan thẩm quyền cấp; 

- Hồ sơ năng lực công ty; 

- Các hợp đồng tương tự (đính kèm hóa đơn tài chính) đã thực hiện trong 3 năm gần đây 

2021, 2022, 2023 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán trong 3 năm gần đây 2021, 2022, 2023 

5. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các tài liệu có liên quan khác trong trường hợp hàng hóa 

chào hàng có sẵn tại Việt Nam (nếu có). 

Mục 5. Giá chào và giảm giá 

1. Giá chào ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ chi phí để cung cấp hàng hóa. 
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2. Nhà thầu phải nộp Thầu cho toàn bộ công việc nêu tại Mục 1 Chương này và ghi đơn 

giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các bảng giá tương ứng quy định tại 

Chương IV - Biểu mẫu. 

3. Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo 

thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo 

quy định.  

Mục 6. Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu 

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu là 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 7. Quy cách Hồ sơ Thầu (HST) và thời hạn nộp thầu: 

Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu qua email đến địa chỉ bidding@acdc.org.vn, và ghi rõ 

tiêu đề email là “ACDC_ Inclusion1_01_062024 - [tên nhà thầu] - HST “Cung cấp gói 

dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế” .  

Hồ sơ thầu phải được cài đặt mã bảo mật (password) do Nhà thầu giữ. Bên mời thầu 

sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp Mã bảo mật trước thời điểm mở thầu. 

Tất cả các file đính kèm cần được đặt tên rõ ràng theo tên tài liệu bên trong.  

Hồ sơ thầu bản cứng có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ sau: 

Văn phòng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, cuối ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, 

Thanh Xuân, Hà Nội. Người nhận: Nguyễn Thu Huế - 0389306139 

Hồ sơ dự thầu bản cứng phải được để trong phòng bì kín, có niêm phong, bên ngoài 

phong bì thư cần ghi rõ: ACDC_ Inclusion1_01_062024 - [tên nhà thầu] - HST “Cung cấp 

gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế” 

Bên mời Thầu sẽ tiếp nhận HST của tất cả nhà thầu nộp HST trước thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu nộp HST sau thời điểm đóng thầu thì HST bị loại và được trả 

lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

Thời hạn nộp Hồ sơ Thầu: 17:00 ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Giờ Hà Nội-ICT). 

Thời hạn gửi các câu hỏi làm rõ Hồ sơ Mời thầu: 17h00 ngày 14 tháng 06 năm 2024. 
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Các nhà thầu cần thêm thông tin hoặc cần được giải thích thêm về yêu cầu kỹ thuật 

của gói thầu, vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thu Huế - Trợ lý Hành chính – Mua sắm: 

Email: thuhue@acdc.org.vn-  SĐT: 0389306139. 

Mục 8. Mở Hồ sơ Thầu  

1. Bên mời Thầu tiến hành mở HST của các nhà thầu tại văn phòng của bên mời Thầu: 

Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, cuối ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà 

Nội.  

2. Việc mở HST được thực hiện đối với từng HST theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và 

theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra thời gian nộp thầu và việc cài mã bảo mật của từng Hồ sơ thầu; 

b) Mở và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, giá chào ghi trong đơn và 

bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HST, thời gian 

thực hiện hợp đồng, và các thông tin khác mà bên mời Thầu thấy cần thiết. Chỉ những 

thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá; 

3. Bên mời Thầu lập biên bản mở HST trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 

2 Mục này. Biên bản mở HST được ký xác nhận bởi Tổ mở thầu do Bên mời thầu chỉ định. 

Mục 9.  Làm rõ Hồ sơ Thầu   

1. Sau khi mở HST, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HST theo yêu cầu của Bên mời thầu, 

nếu có. Việc làm rõ Hồ sơ Thầu sẽ được thực hiện bằng văn bản.  

2. Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung cơ bản của HST đã nộp và không 

thay đổi giá chào. 

Mục 10. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

• Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có Hồ sơ Thầu hợp lệ; 

2. Có đủ tư cách hợp lệ để thực hiện gói thầu; 

3. Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá Hồ sơ Thầu, mô tả đầy đủ và rõ ràng các thông số kỹ thuật của sản phầm;  
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4. Mức độ cạnh tranh về giá thành sản phẩm. 

• Việc chấm thầu sẽ được thực hiện theo các tiêu chí “Đạt” và “Không Đạt”, được 

quy định tại chương III. 

Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu và có mức giá chào tốt nhất sẽ được sẽ được mời đàm 

phán hợp đồng. 

Mục 11. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham gia đấu thầu; 

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu không được 

lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 05 

ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên mời Thầu sẽ có văn bản trả 

lời gửi cho nhà thầu. 

Chương II. YÊU CẦU CUNG CẤP ĐỐI VỚI GÓI THẦU 

Mục 1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa 

Gói dụng cụ sinh tồn có thông số kỹ thuật đáp ứng với thông số được nêu tại mục 2 

và được cung cấp cho các địa điểm và theo số lượng như được nêu chi tiết tại mục 3.  

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa 

Các mặt hàng được cung cấp và đáp ứng các thông số kỹ thuật được yêu cầu tại 

bảng 1-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa và tại bảng số 2-Dịch vụ liên quan. Hàng hóa cung 

cấp phải là hàng mới và chưa qua sử dụng, thời hạn sử dụng còn dài. 

Các mặt hàng được cung cấp phải tuân thủ theo yêu cầu về kỹ thuật, thông số và 

dịch vụ như trong bảng dưới đây hoặc thông số tương đương. 

Bảng số 1: Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa 
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STT 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Mô tả kĩ thuật, thông số và các tiêu chuẩn 

liên quan 
Hình ảnh tham khảo 

 Thông tin về Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế * 320 gói 

1 

Nhiệt kế điện tử 

đo trán hồng 

ngoại Microlife  

- Loại: Nhiệt kế không tiếp xúc FR1MF1 

- Quy cách: Hộp  

- Xuất xứ thương hiệu: Thụy Sĩ  

- Thời hạn bảo hành: 02 năm  

- Khoảng đo:  

• Đo thân nhiệt: 34,0 - 43,0°C (93,2 - 

109,4°F). 

• Đo vật thể: 0,0 - 100,0 °C (32,0 - 212,0 

°F). 

- Màn hình: LCD, 4 chữ số với các ký hiệu 

riêng 

- Khối lượng: 67g (không có pin) 

- Thời lượng pin: Gần 2000 lần đo 

- Tự động tắt nguồn: Sau khoảng 1 phút kể 

từ lần đo cuối nếu không có thao tác nào 

khác. 

- Mô tả ngắn: Nhiệt kế hồng ngoại 

Microlife FR1MF1 thích hợp đo thân 

nhiệt trẻ em, người lớn. Nhiệt kế điện tử 

đo không chạm, nhanh, an toàn và chính 

xác. 
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STT 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Mô tả kĩ thuật, thông số và các tiêu chuẩn 

liên quan 
Hình ảnh tham khảo 

 Thông tin về Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế * 320 gói 

2 

Máy đo huyết áp 

cơ Boso 

Clinicuss II - 

Mặt đồng hồ 

60mm 

Thương hiệu : Boso 

Sản xuất tại : Đức 

Bảo hành : 24 tháng 

* Thiết kế kim loại sang trọng chống mài mòn, 

chống va đập. 

* An toàn khi vượt áp suất. 

* Thân và mặt kiếng được hỗ trợ bằng nhựa 

không bể. 

* Cấu tạo đặc biệt cho phép thay thế nhiều loại 

vòng bít. 

* Vòng bít bằng vải nhựa, dễ làm sạch. 

 

 

3 

Ống nghe y tế 2 

mặt Wellmed HS-

30J 

▪ Tên sản phẩm: HS-30J 

▪ Thương hiệu: Wellmed 

▪ Bảo hành: 12 tháng 

▪ Ống nghe y tế 2 mặt Wellmed HS-30J 

được trang bị màng ngăn nổi cho phép 

bạn nghe tần số thấp và cao của cả hai mà 

không cần lật ống nghe. 
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STT 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Mô tả kĩ thuật, thông số và các tiêu chuẩn 

liên quan 
Hình ảnh tham khảo 

 Thông tin về Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế * 320 gói 

4 

Máy đo nồng độ 

oxy trong máu 

(SPO2) và nhịp 

tim Beurer PO40 

 

Mã sản phẩm: MN-PO40 

Xuất xứ: Đức 

Thông số kỹ thuật: 

- Loại pin: AAA 2x1.5V 

- Kích thước: 6 x 3 x 3 cm 

- Kiểm tra độ nhạy: tự động khuếch đại khi 

phát hiện biên độ tín hiệu thu được không đủ. 

- Độ phân giải / độ chính xác: ±1% với SpO2 

và ±1BPM với nhịp tim.– SpO2: 70 – 100%, 

±2%; – Nhịp tim: 30 – 250 BPM, ±2%. 

- Dải do: Dải đo SpO2: 0 – 100%. Dải đo nhịp 

tim: 0 – 254BPM. 

- Bảo hành: 24 tháng 

- Màn hình OLED hai màu, hiển thị độ bão 

hòa oxy (SpO2), nhịp tim (PRbpm) và chỉ 

số tưới máu (PI) 

- Độ sáng màn hình có thể điều chỉnh (1 đến 

10) 

- 7 định dạng hiển thị, chỉ báo pin yếu, tự 

động tắt sau 8 giây nếu không ấn bất kỳ 

nút nào 

- Biểu đồ SpO2 dạng sóng, tần số xung nhịp 

 



  

 
 

DỰ ÁN HÒA NHẬP 1 

 

15 
 

STT 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Mô tả kĩ thuật, thông số và các tiêu chuẩn 

liên quan 
Hình ảnh tham khảo 

 Thông tin về Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế * 320 gói 

5 

Hộp y tế sơ cấp 

cứu 18 món có 

sẵn dụng cụ cứu 

thương 

 

- Tên sản phẩm: Hộp túi y tế sơ cấp cứu 18 

món có sẵn dụng cụ cứu thương 

- Kích thước hộp đựng: 21x13x5 cm. 

- Thiết kế: vỏ bằng nhựa cứng đàn hồi phủ vải 

nhung EVA, bên trong có nhiều ngăn bằng vải 

lưới. 

- Bên trong túi y tế có sẵn 17 loại vật dụng vật 

tư cứu thương và dùng trong các trường hợp 

khẩn cấp khác), bao gồm: 

1. Bông tẩm cồn: khử trùng vết thương 

2. Băng PBT 5cm x 4,5m: buộc băng vết 

thương hoặc buộc nẹp cố định. 

3. Băng tam giác 96 * 96 * 136cm: băng vết 

thương diện tích lớn, hoặc treo cánh tay bị gãy. 

4. Khăn sát trùng. 

5. Gói làm lạnh nhanh 100g: làm lạnh bằng 

cách bóp mạnh từ trên xuống để làm vỡ túi chất 

lỏng bên trong, sau đó lắc đều, túi sẽ lạnh 

nhanh đến 5 độ C - sử dụng để chườm giảm 

đau. 

6. Gạc vô trùng 5x5cm: Sử dụng cùng băng 

dính để băng vết thương. 

7. Hướng dẫn sơ cứu: có thể tham khảo qua 

hình ảnh. 

8. Tấm đắp khẩn cấp 130x210cm : Đắp giữ ấm, 

trường hợp cần thiết có thể sử dụng như cáng 

cứu thương. 

 

 

 



  

 
 

DỰ ÁN HÒA NHẬP 1 

 

16 
 

STT 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Mô tả kĩ thuật, thông số và các tiêu chuẩn 

liên quan 
Hình ảnh tham khảo 

 Thông tin về Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế * 320 gói 

9. Băng cá nhân: băng các vết thương nhỏ. 

10. Đèn pin khẩn cấp 1 cái:  Dùng lực bóp cơ 

học để sạc nhanh, đèn led tiết kiệm năng 

lượng. 

11. Thẻ thép đa năng 1 cái: sử dụng đa năng 

trong trường hợp khẩn cấp như lưỡi dao, cưa, 

thước đo, vít dẹt, cờ lê, khui chai, khui hộp, ... 

12. Băng dính y tế 1,25 cm x 4,5m - 1 cuộn : 

cố định gạc băng các vết thương. 

13. Nhíp nhựa 1 cái: kẹp băng gạc khi sơ cấp 

cứu hoặc bóc các mảnh vụn dính ở vết thương. 

14. Kéo nhỏ 1 cái: Cắt quần áo hoặc các lớp 

phủ khác tại vết thương, cắt băng. 

15. Còi sơ cứu 1 cái: tạo sự chú ý khi cần được 

giúp đỡ. 

16. Kim băng 10 cái: sử dụng để cố định, kết 

nối các loại băng vải, băng tam giác. 

17. Dây PTE buộc garo 1 cuộn: thắt garo động, 

tĩnh mạch để cầm máu, ngăn chặn nọc độc lan 

truyền khi bị rắn cắn. 

6 

Vật tư y tế 

(Bông, cồn sát 

trùng, thuốc bôi 

vết thương 

hở…) 

Bao gồm: ĐVT: 1 cái mỗi loại  

- Cồn ethanol 70°: Sát khuẩn vết thương, 

tiệt trùng các dụng cụ y tế khác. 

- Nước muối sinh lý NaCl 9‰ (lọ 500ml) 

- Dung dịch Povidine 10% 

 

Bảng số 2. Dịch vụ liên quan 
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Mục 3. Yêu cầu về dịch vụ giao hàng và lắp đặt  

Gói dụng cụ sinh tồn sẽ được bàn giao và nghiệm thu tại các địa chỉ tại bảng 3. 

Bên giao hàng được yêu cầu đóng gói các mặt hàng, vận chuyển đến tận nơi, kiểm tra vận 

hành và nghiệm thu. 

Bảng 3. Địa chỉ giao hàng 

Tỉnh Địa chỉ 
Gói dụng cụ sinh 

tồn 

Văn phòng ACDC 

tỉnh Quảng Nam 

L02, Tòa nhà khách sạn SOJO và Thương mại 

dịch vụ Tam Kỳ, số 15-17 đường Nguyễn Du, 

phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

120 

Văn phòng ACDC 

tỉnh Quảng Trị 

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị, đường 

Nguyễn Cơ Thạch, Khu phố 9, Phường Đông Lễ, 

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị 

100 

Văn phòng ACDC 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tầng 1, Shophouse A32, đường số 2, Khu đô thị 

The Manor Crown, số 62 đường Tố Hữu, Phường 

Xuân Phú, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

100 

Tổng cộng 320 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

Thầu 

Số lượng giao hàng 

Ngày hoàn 

thành 
ACDC 

Quảng 

Nam 

ACDC 

Quảng Trị 

ACDC Thừa 

Thiên Huế 

1 

Dịch vụ đóng gói, 

vận chuyển gói dụng 

cụ sinh tồn cho cán 

bộ y tế  

320 120 100 100 

Tối đa 30 ngày 

kể từ ngày ký 

hợp đồng.  
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Mục 4. Yêu cầu Kỹ thuật 

Hàng hóa chào hàng phải có thông số, cấu hình kỹ thuật đáp ứng tối thiểu yêu cầu 

nêu ở tại bảng số 1- Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa 

Mục 5. Yêu cầu chất lượng 

Bên Bán bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là hoàn toàn mới 

100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo của Nhà sản xuất và 

không bị rách, vỡ hay có vết bẩn do vận chuyển. 

Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo là hàng chính hãng, có giấy chứng nhận xuất xứ, 

giấy chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Mục 6. Yêu cầu đối với dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 

Hàng hóa chào hàng phải đáp ứng yêu cầu về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 

như sau: 

Về bảo hành: 

Nhà cung cấp có trách nhiệm bảo hành 1 đổi 1 đối với hàng hóa bị lỗi, hỏng do sản 

xuất hoặc do quá trình vận chuyển  

Trong quá trình nhận hàng, bên nhận có quyền được kiểm tra, thử nghiệm 5% trên 

tổng hàng hóa. Trường hợp hàng hóa bị lỗi, hỏng, vỡ, rách trong quá trình vận chuyển, nhà 

cung cấp phải gửi lại hàng hóa mới cho bên nhận trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo 

lỗi có biên bản xác nhận của hai bên. 

Mục 7. Kiểm tra và thử nghiệm 

Sau khi hàng hóa được bàn giao tại địa điểm giao hàng được nêu tại bảng 3, Bên 

Mua hoặc đại diện của Bên Mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm tất cả số lượng hàng hóa 

được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp 

đồng. Bên mua hoặc đại diện bên mua sẽ ký biên bản nhận và nghiệm thu các sản phẩm 

này sau khi kiểm tra và thử nghiệm. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu đáp ứng các 

yêu cầu, có giá đánh giá thấp nhất sau giảm giá, hiệu chỉnh sai lệch và sửa lỗi số học (nếu 

có) và có đủ năng lực thực hiện Hợp đồng được lựa chọn đàm phán hợp đồng. Hợp đồng 

sẽ được trao dựa trên Phương pháp lựa chọn giá thấp nhất. 

Các nội dung đánh giá như sau: 

STT Tiêu chí đánh giá Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu C 

I Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thầu 

1 Có hồ sơ thầu nộp đúng thời hạn và 

được bảo mật bởi mật khẩu 

   

2 Có đơn dự thầu được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu  

   

2 Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: tối thiểu 

90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo 

giá 

   

3 Có bản tuyên bố cam kết được ký, 

đóng dấu bởi đại diện hợp pháp của 

nhà thầu 

   

4 Có biên bản ghi nhớ nếu là liên danh    

5 Có nộp biểu mẫu 4A, 4B, 4C    

6 Có nộp bản scan đăng ký kinh doanh    

7 Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mã địa 

giới 937 

   

8 Đối với các đơn vị có vốn nhà nước: 

có tỷ lệ tự chủ về tài chính lớn hơn 

50%. Nhà thầu cung cấp giấy tờ 

chứng minh tỷ lệ tự chủ về tài chính 
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STT Tiêu chí đánh giá Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu C 

9 Có bản gốc HST    

II Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự thầu 

1 Hồ sơ thầu đáp ứng các yêu cầu về 

năng lực tài chính theo quy định tại 

Mục 2 khoản 5-Năng lực tài chính 

   

2 Hồ sơ thầu đáp ứng các yêu cầu về 

kinh nghiệm hợp đồng tương tự theo 

quy định tại Mục 2 khoản 6-Kinh 

nghiệm của nhà thầu  

   

3 Cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật và đủ các hạng mục theo 

yêu cầu 

   

4 Thời gian thực hiện hợp đồng nêu 

trong đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu 

nêu trong HSMT 

   

III Đánh giá về giá    

1 Giá đánh giá (Giá chào sau khi sửa 

lỗi số học, nếu có) 

   

 Kết luận     

Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu và có mức giá chào tốt nhất sẽ được sẽ được mời đàm 

phán hợp đồng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU 

Mẫu số 01: Đơn chào thầu 

ĐƠN CHÀO THẦU 

Ngày:  [Điền ngày tháng năm ký đơn chào thầu] 

Số hiệu gói thầu: ACDC_ Inclusion1_01_062024 

Tên gói thầu: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế 

Tên dự án: Hòa nhập 1 

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,_ [Ghi tên nhà 

thầu], có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu  [Ghi tên gói thầu] 

theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 

tiền] cùng với biểu giá kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng là _ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung 

công việc theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

• Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất này với tư cách là nhà thầu chính. 

• Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không có các 

xung đột lợi ích như mô tả tại Mục 2, Chương I của Hồ sơ Mời thầu; 

• Hàng hóa và dịch vụ cung cấp đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; 

• Có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và 

theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu. 

• Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong 

Hồ sơ dự thầu này; 
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Nếu hồ sơ Dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp hàng hóa theo 

quy định của Hồ sơ Dự thầu và các nội dung đàm phán phán hợp đồng được hai bên chấp 

thuận. 

Chúng tôi hiểu rằng Bên mời thầu không bắt buộc phải chấp nhận bất cứ Hồ sơ Dự thầu 

nào và Bên Mời thầu có thể dừng, hủy quá trình đấu thầu ở bất cứ thời điểm nào trước khi 

ký kết hợp đồng. 

Hồ sơ Dự thầu này có hiệu lực trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày của thời hạn nộp 

thầu. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02: Bảng tổng hợp giá chào 

Hướng dẫn điền bảng chào  

Nhà thầu lập bảng giá chào theo đúng hạng mục yêu cầu. Nhà thầu sử dụng mẫu chào 

giá gửi kèm để điền thông tin giá chào. Nhà thầu gửi cho ACDC bản scan có chữ ký, 

đóng dấu hợp lệ bản Chào giá nhà thầu tham gia. Nhà thầu lưu ý: Mẫu số 01,  mẫu số 

02, (bao gồm mẫu số 02a và 02b) (bản ký đóng dấu) đều phải được cài đặt Mã bảo mật 

trước khi gửi. Nhà thầu sử dụng chung 1 Mã bảo mật cho các file. 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO 

 

Số hiệu gói thầu: ACDC_ Inclusion1_01_062024 

Tên gói thầu: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế 

Tên dự án: Hòa nhập 1 

 

STT Nội dung Giá chào 

1 Gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế (M) 

2 Dịch vụ/ chi phí liên quan (I) 

 Tổng cộng giá chào (M) + (I) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02a: Bảng giá chào của hàng hóa 

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

Ngày báo giá:  

Thời hạn hiệu lực của báo giá: 

Chi tiết báo giá: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả 

sản 

phẩm 

Nơi 

sản 

xuất   

Quốc gia 

Nguồn của 

Hàng hóa  

(Country of  

Source) (*)  

Đơn giá Thành tiền 

 

 

Gói dụng cụ sinh tồn 

cho các cán bộ y tế, 

bao gồm: (ĐVT/gói) 

Gói 320    

M = 

(M1 + 

…+ 

M6)  

 A = M*320 

1  
Nhiệt kế điện tử đo trán 

hồng ngoại Microlife  
Cái 1     M1 

2  

Máy đo huyết áp cơ 

Boso Clinicuss II - Mặt 

đồng hồ 60mm 

Bộ 1     M2 

3  
Ống nghe y tế 2 mặt 

Wellmed HS-30J 
Cái 1     M3 

4  

Máy đo nồng độ oxy 

trong máu (SPO2) và 

nhịp tim Beurer PO40 

Cái 1     M4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả 

sản 

phẩm 

Nơi 

sản 

xuất   

Quốc gia 

Nguồn của 

Hàng hóa  

(Country of  

Source) (*)  

Đơn giá Thành tiền 

5  

Hộp y tế sơ cấp cứu 18 

món có sẵn dụng cụ 

cứu thương 

Cái 1     M5 

6  

Vật tư y tế (Bông, cồn 

sát trùng, thuốc bôi vết 

thương hở…) 

Gói 1     M6 

7 Thuế VAT       B 

  Tổng cộng giá chào của hàng hoá Tổng = A +B 

- Điều khoản thanh toán: 

- Các điều khoản khác: 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4) bên mời Thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại 

Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. Các cột (5), (6), (7),(8), (9) do nhà thầu chào. 

Đơn giá tại cột (8) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của 

bên mời Thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm 

các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 02b. Khi tham dự Thầu, nhà thầu phải chịu 
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trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy 

định. 

(*) Hướng dẫn về “Quốc gia Nguồn” của Hàng hóa:   

Quốc tịch của nhà thầu và hàng hóa chào thầu phải có “Nguồn” từ Hoa Kỳ, Việt Nam và 

các nước đang phát triển khác với các nước đang phát triển tiên tiến, nhưng loại trừ bất 

kỳ quốc gia nào bị cấm.  

Tại thời điểm ký kết hợp đồng, hàng hóa đó có sẵn tại Việt Nam thì Quốc gia Nguồn của 

hàng hóa là Việt Nam và được coi là hợp lệ.  
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Mẫu số 02b: Bảng giá chào các dịch vụ liên quan 

BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 

STT Mô tả dịch vụ Loại sản phẩm Số lượng Địa điểm giao hàng Thành tiền 

1 

Vận chuyển 

đến Văn 

phòng ACDC 

tỉnh Quảng 

Nam 

Gói dụng cụ sinh 

tồn cho các cán 

bộ y tế 

Thông 

báo sau 

L02, Tòa nhà khách 

sạn SOJO và Thương 

mại dịch vụ Tam Kỳ, 

số 15-17 đường 

Nguyễn Du, phường 

An Mỹ, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

 

2 

Vận chuyển 

đến Văn 

phòng ACDC 

tỉnh Quảng Trị 

Gói dụng cụ sinh 

tồn cho các cán 

bộ y tế 

Thông 

báo sau 

Trung tâm Phục vụ 

Đối ngoại Quảng Trị, 

đường Nguyễn Cơ 

Thạch, Khu phố 

9, Phường Đông Lễ, 

Thành phố Đông Hà, 

Quảng Trị 

 

 

3 

Vận chuyển 

đến Văn 

phòng ACDC 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Gói dụng cụ sinh 

tồn cho các cán 

bộ y tế 

Thông 

báo sau 

Tầng 1, Shophouse 

A32, đường số 2, Khu 

đô thị The Manor 

Crown, số 62 đường 

Tố Hữu, Phường Xuân 
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1 2 3 4 5 6 

STT Mô tả dịch vụ Loại sản phẩm Số lượng Địa điểm giao hàng Thành tiền 

Phú, Thành Phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) 
(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) bên mời Thầu ghi phù hợp với Bảng dịch vụ liên quan quy 

định tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. 
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Mẫu số 03: Bản Tuyên bố Cam kết 

BẢN TUYÊN BỐ CAM KẾT

(Yêu cầu nhà thầu đọc kỹ, hiểu, đồng ý và ký tên, đóng dấu vào Tuyên bố Cam kết, nộp 

kèm Hồ sơ thầu) 

Ngày:  [Điền ngày tháng năm ký đơn chào thầu] 

Số hiệu gói thầu: ACDC_ Inclusion1_01_062024 

Tên gói thầu: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế 

Tên dự án: Hòa nhập 1 

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

a) Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình mua sắm tự do, công bằng và cạnh 

tranh nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng. Về mặt này, chúng tôi đã không đề nghị 

hoặc cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ lợi thế không thể chấp nhận nào cho bất kỳ 

nhân viên của Bên mua hoặc người khác cũng như không chấp nhận những lợi thế đó 

liên quan đến giá thầu của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không cung cấp hoặc cấp hoặc 

chấp nhận bất kỳ ưu đãi hoặc điều kiện nào như vậy trong quá trình đấu thầu mua sắm, 

hoặc, trong trường hợp chúng tôi được trao hợp đồng, trong quá trình thực hiện hợp 

đồng tiếp theo; 

b) Chúng tôi cam kết không tham gia trong nhiều hơn một hồ sơ dự thầu trong quá trình 

đấu thầu này, với tư cách là nhà thầu độc lập hay bất cứ hình thức liên danh liên kết 

nào; 

c) Chúng tôi cam kết không có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình mật thiết với bất kỳ cán 

bộ chuyên môn của bên mời thầu mà cán bộ đó: (i) trực tiếp hay gián tiếp tham gia 

chuẩn bị hồ sơ mời thầu hay thông số kỹ thuật của hợp đồng; và/hoặc quá trình đánh 

giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu; hoặc (i) sẽ tham gia thực hiện hoặc giám sát hợp đồng, 

trừ khi xung đột lợi ích phát sinh từ mối quan hệ nói trên được công bố và chấp nhận 

bởi Bên Mời thầu; 
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d) Chúng tôi cam kết có đủ năng lực tài chính, pháp lý cũng như kinh nghiệm để thực hiện 

gói thầu phù hợp với các quy định và yêu cầu nêu trong Hồ sơ Mời thầu; 

e) Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; cũng không bị kết luận là phá 

sản, cũng không phải trong tình trạng mất khả năng thanh toán; Chúng tôi cam kết tuân 

thủ và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế hiện hành; Chúng tôi cam kết đáp ứng các điều 

kiện về tư cách hợp lệ nêu tại Mục 2, Chương I của Hồ sơ Mời thầu; 

f) Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi 

trường và xã hội trong việc thực hiện dự án; 

g) Chúng tôi cam kết tuân thủ luật lao động hiện hành và Tiêu chuẩn Lao động cốt lõi của 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng như các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hiện hành 

về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn; 

h) Chúng tôi cũng tuyên bố rằng công ty của chúng tôi không bị đưa vào danh sách cấm 

tham gia hoạt động đấu thầu của Chính phủ Việt Nam, danh sách trừng phạt của Chính 

phủ Mỹ, Liên hợp quốc và khẳng định rằng công ty của chúng tôi sẽ thông báo ngay cho 

Bên mời thầu nếu tình huống này xảy ra ở giai đoạn sau; 

i) Chúng tôi thừa nhận rằng, trong trường hợp công ty của chúng tôi được thêm vào danh 

sách các biện pháp trừng phạt ràng buộc về mặt pháp lý đối với Bên mời thầu, thì Bên 

mời thầu có quyền loại trừ công ty của chúng tôi khỏi hoạt động mua sắm đấu thầu và, 

nếu hợp đồng được trao cho công ty của chúng tôi, chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu 

các tuyên bố trong Tuyên bố cam kết là sai khách quan hoặc lý do loại trừ xảy ra sau 

khi Tuyên bố cam kết đã được ban hành. 

 

Ngày ….. tháng … năm ………. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04: Giới thiệu doanh nghiệp và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ 

THẦU 

 

Ngày:  [Điền ngày tháng năm ký đơn chào thầu] 

Số hiệu gói thầu: ACDC_ Inclusion1_01_062024 

Tên gói thầu: Cung cấp gói dụng cụ sinh tồn cho các cán bộ y tế 

Tên dự án: Hòa nhập 1 

Thông tin Nhà thầu 

 

Mẫu 4-A: Tình trạng pháp lý của nhà thầu 

 

Tên đơn vị: 

Tên các đơn vị thành viên trong liên doanh (nếu có): 

Quốc gia đăng ký kinh doanh: 

Năm thành lập: 

Địa chỉ đơn vị: 

Người đại diện pháp luật Tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại/ Fax: E-mail: 



  

 
 

DỰ ÁN HÒA NHẬP 1 

 

32 
 

1. Bản sao y các hồ sơ liên quan [Tích vào ô với hồ sơ có đính kèm] 

 Điều lệ thành lập công ty (hoặc tương đương) và/hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

 Trong trường hợp là công ty liên doanh: Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên 

doanh 

Chức danh người ký hồ sơ thầu:  

Chữ ký và tên: 

Ngày ký: 

Mẫu 4-B: Số liệu tài chính của nhà thầu: 

Bảng cân đối kế toán 

 

 Năm 1: 2021 Năm 2: 2022 Năm 3: 2023 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản lưu động    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 

 Năm 1: 2021 Năm 2: 2022 Năm 3: 2023 

Doanh thu    

Lợi nhuận trước thuế    
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Lọi nhuận sau thuế    

Mẫu 4-C: Kinh nghiệm của nhà thầu: 

STT Thời hạn hợp 

đồng 

Mô tả hợp đồng Tên khách hàng Giá trị hợp đồng 

(số tiền bằng 

VND) 

     

     

     

     

     

Ngày ….. tháng … năm ………. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Chương V. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

• Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số: 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2017; 

• Căn cứ Luật Thương Mại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; 

• Căn cứ vào Thông báo trúng thầu gói mua sắm … 

• Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên tham gia ký kết hợp đồng. 

  Hôm nay, ngày .. tháng … năm …, Chúng tôi gồm 

Bên A (Bên Mua): Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng 

 Địa chỉ          : Phòng 903, chung cư cao tầng tại ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Mã số thuế    : 0109 060 991 

Đại diện       : Bà Nguyễn Thị Lan Anh        Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại    : 024 6675 3946  

Sau đây gọi là “Bên A” 

Bên B (Bên bán):  

Địa chỉ:  

Giấy phép kinh doanh số:   

MST:  

Điện thoại:  

Tài khoản số:  
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Đại diện:  

Chức vụ:   

Sau đây gọi là “Bên B” 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: 

Điều 1:  Nội dung công việc giao dịch và hàng hóa 

Bên B bán cho Bên A 

STT TÊN HÀNG Số 

lượng 
 

ĐƠN 

GIÁ/  
 

ĐƠN GIÁ 

(VND) 

THÀNH TIỀN 

(VND) 

1      

2      

Tổng cộng (chưa bao gồm thuế) 

 

VAT   

Tổng cộng (đã bao gồm thuế)  

Bằng chữ:  

Điều 2. Thông số kỹ thuật sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng  

Mô tả Thông số kỹ thuật 

  

Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm 

- Tiêu chuẩn: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất  

- Chất lượng: đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và đảm bảo hàng mới 100%. 

Điều 3. Giá cả 

Tổng giá trị hợp đồng: …. VND  

(Bằng chữ: 
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Ghi chú:   

• Giá trên đã bao gồm giá thiết bị, thuế GTGT, chi phí thông quan (nếu là hàng nhập 

khẩu), chi phí giao hàng, các loại thuế, phí khác theo quy định của luật.  

Điều 4. Xuất xứ nguồn gốc sản phẩm  

Hợp đồng quy định về xuất xứ hàng hóa/dịch vụ và nhà cung cấp tuân theo Điều luật địa 

giới Geographic Code 937 của USAID. 

• Nhà cung cấp phải từ Mỹ, Việt  Nam hoặc từ nước đang phát triển – (không được 

phép từ nước phát triển hoặc nước đang phát triển thuộc cấp tiên tiến, hoặc nước bị 

nằm trong danh mục các nước bị cấm – hiện tại không có quốc gia bị cấm). 

• Danh sách các nước đang phát triển: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf 

• Danh sách các nước đang phát triển thuộc cấp tiên tiến: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-

bank-country-and-lending-groups 

• Đối với hàng hóa nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ được hiểu là nơi mà từ đó hàng hóa 

được nhập khẩu vào Việt Nam, không phải là nơi mà hàng hóa được sản xuất và lắp 

ráp. Nếu tại thời điểm mua sắm, hàng hóa đã có sẵn trên thị trường thì coi như nguồn 

gốc xuất xứ hàng hóa đó là tại Việt Nam. Trường hợp không sẵn có trên thị trường 

và cần nhập mới thì phải tuân thủ quy định xuất xứ trên. Khi đó chứng từ thanh toán 

hàng hóa phải đính kèm vận đơn hàng hóa để xác minh nguồn gốc xuất xứ hàng 

hóa. 

• Ngoài ra, liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cũng yêu cầu quốc gia nơi nhà 

cung cấp đăng ký kinh doanh phải là tại Mỹ hoặc Việt Nam hoặc tại một nước đang 

phát triển. 

Điều 5: Trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng 

      1. Trách nhiệm Bên B 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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• Đảm bảo giao thiết bị mới 100% và đúng theo hợp đồng 

• Giao hàng đúng chủng loại, số lượng và thời hạn như Điều I và Điều III của hợp 

đồng nàyI. 

• Bảo hành: Trong thời gian bảo hành sản phẩm, bên B có trách nhiệm: 

• Bảo hành  

• Nhận sản phẩm cần bảo hành từ phía bên A tại địa điểm: …/ ….. 

2. Trách nhiệm Bên A 

• Chuẩn bị nhân lực kỹ thuật để tiếp nhận hàng hóa khi có thông báo của Bên bán. 

• Hoàn thành việc kiểm tra hàng hóa cho mỗi đợt giao hàng  

• Thực hiện theo đúng hướng dẫn, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo 

an toàn cho hàng hóaị 

• Thanh toán cho bên B theo đúng tiến độ hợp đồng 

Điều 6: Giao hàng và Thanh toán   

     1. Giao hàng:  

• Địa điểm và số lượng giao hàng theo bảng dưới đây:  

 

STT Miêu tả Số lượng Địa chỉ nhận hàng 
 

 

  

 

Bên B có trách nhiệm báo trước bằng email hoặc tin nhắn cho bên A trước khi giao hàng 

tối thiểu …ngày làm việc để bên A sắp xếp thời gian và nhân lực 

• Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua 

bán. 

• Kiểm tra – nghiệm thu hàng: 

Khi nhận hàng, Bên A có trách nhiệm kiểm tra: 
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• Tình trạng của tính nguyên vẹn của các thùng chứa hàng 

• Kiểm đếm số lượng  

• Sau khi kiểm đếm, bên A sẽ kiểm tra toàn bộ các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật. 

   2. Thanh toán/ Payment: 

• Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng. 

• Thời hạn thanh toán: 

Thanh toán được chuyển khoản ngân hàng thành 2 lần:  

- Lần 1: Bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày sau khi ký kết 

hợp đồng; 

- Lần 2: Bên A thanh toán 50% giá trị còn lại của hợp đồng trong vòng 10 ngày làm 

việc kể từ khi hoàn thành việc nhận hàng và các chứng từ sau đây  

• Biên bản giao nhận và kiểm tra số lượng sản phẩm đã nhận; 

• Yêu cầu thanh toán của bên B trong đó thể hiện rõ giá trị thanh toán thực tế dựa 

trên số lượng sản phẩm được chấp nhận trong biên bản giao nhận 

• Hóa đơn GTGT hợp lệ. 

Điều 7: Bất khả kháng:  

Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các khoản phạt vi phạm hoặc chấm dứt 

(hợp đồng) nếu và trong chừng mực việc Bên B trì hoãn thực hiện hoặc không thể thực 

hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng là kết quả của một sự kiện Bất khả kháng. 

Về mục đích của điều khoản này, “Bất khả kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm 

kiểm soát của Bên B, không phải là những sai phạm hoặc sơ suất của Bên B và không thể 

lường trước được. Các sự kiện đó bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành động của Bên 

mua với năng lực cao nhất của mình, chiến tranh hay cách mạng, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch 

bệnh, hạn chế kiểm dịch và cấm vận hàng hóa. 

Trong trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng, Bên B sẽ nhanh chóng thông báo 

bằng văn bản cho Bên A về các sự kiện xảy ra và nguyên nhân. Trừ khi có hướng dẫn khác 
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bằng văn bản của Bên A, Bên B sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng trong 

chừng mực vừa phải và sẽ tìm kiếm mọi phương tiện thay thế phù hợp để thực hiện mà 

không bị cản trở bởi sự kiện bất khả kháng.  

Điều 8: Điều khoản chung. 

• Hợp đồng này bắt đầu từ ngày … và kết thúc ngày  

• Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này, 

không bên nào được tự ý hủy hoặc sửa chữa bất cứ điều khoản nào hợp đồng. Mọi 

sự điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng chỉ có hiệu lực khi có xác nhận bằng 

văn bản của cả hai bên. . 

• Các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này, sẽ được các bên thương lượng 

giải quyết trên tinh thần hợp tác trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày phát 

sinh tranh chấp. Sau thời gian đó nếu giải quyết qua thương lượng không thoả mãn 

yêu cầu các bên, thì các bên có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân TP Hà Nội theo 

quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, 

buộc các bên phải thực hiện. 

• Hợp đồng này và các Phụ lục gồm … trang và … Điều, được lập thành … có giá trị 

pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.  

• Hợp đồng sẽ tự động thanh lý (trừ điều khoản bảo hành) khi các bên đã hoàn thành 

đầy đủ mọi nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng này và không phát sinh thêm vấn 

đề nào khác. 

 

                                  ĐẠI DIỆN BÊN A 
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